KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 10
Từ ngày: 11/11 – 15/11/2024
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	


Hai
	
Chiều
	1
	
5A
	Khoa học 1
	Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy (T3).
	

	
	
	2
	
	HĐTN 2
	An toàn khi giao tiếp trên mạng
	QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

	


Ba
	
Sáng
	1
	

1C
	Tiếng việt 3
	Ôn tập giữa học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
	2 tiết

	
	
	2
	
	Tiếng việt 4
	
	

	
	
	3
	
	Toán 2
	Khối hộp chữ nhật- Khối lập phương
	

	
	
	4
	
	Tiếng việt *
	Luyện làm bài
	

	
	
Chiều
	1
	
1A
	Toán 2
	Khối hộp chữ nhật- Khối lập phương
	

	
	
	2
	
	TNXH 1
	Nơi em sống (T1)
	Từ đầu đến hết hđ2

	
	
	3
	
	Toán * 1
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
	

	 

Tư
	

Sáng
	1
	
1B
	Tiếng việt 6
	Ôn tập giữa học kì I -(Đọc hiểu, viết - Bài luyện tâp)
	2 tiết

	
	
	2
	
	Tiếng việt 7
	
	

	
	
	3
	5C
	HĐTN 2
	An toàn khi giao tiếp trên mạng
	QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.

	
	
	4
	1A
	TNXH 2
	Nơi em sống (T2)
	Hđ3- hđ4

	Năm
	
Sáng
	3
	1A
	Tiếng việt 8
	Ôn tập giữa học kì I -(Đọc hiểu, viết - Bài kiểm tra)
	

	
	
	4
	
	Tiếng việt 9
	Ôn tập giữa học kì I
	

	
	Chiều
	3
	5B
	HĐTN 2
	An toàn khi giao tiếp trên mạng
	QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.

	


Sáu



	

Sáng

	1
	

1B
	Toán 3
	Làm quen với Phép trừ- Dấu trừ
	

	
	
	2
	
	TNXH 2
	Nơi em sống (T2)
	Hđ3- hđ4

	
	
	3
	
	Toán * 3
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
	

	
	
	5
	
	Tiếng việt *
	Luyện viết bài
	

	
	
Chiều
	1
	1A
	Toán * 3
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
	

	
	
	2
	1C
	Tiếng việt 11
	Ôn tập giữa học kì I
	

	
	
	3
	
	Tiếng việt 12
	Ôn tập giữa học kì I
	


Duyệt bài, ngày  .....  tháng 11  năm 2024 
                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG


     Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 10:
Chiều (5A):
Thứ Hai ngày 11 tháng 11 năm 2024
KHOA HỌC
Năng lượng mặt trời, năng lượng gió 
và năng lượng nước chảy (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Năng lực khoa học tự nhiên
+ Về nhận thức khoa học tự nhiên
- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
- Nêu được một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió ở Việt Nam
+ Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh
- Tiến hành được thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện.
- Thu thập, xử lý thông tin và trình bày được bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
 Về vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
Liên hệ thực tiễn, bước đầu nhận xét về khả năng khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống; biết cách làm thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện.  
- Năng lực tự học: HS làm được thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu về xói mòn đất. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: tranh ảnh một số nhà máy điện, tranh ảnh hoặc clip về khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
2.Học sinh: VBT Khoa học 5, Máy phát điện nhỏ có gắn cánh quạt, bóng đèn, băng dính, hộp làm giá đỡ, máy sấy tóc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Kiểm tra bài cũ: Hs nhắc lại tên một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió.
2.Khám phá:
- Gv giới thiệu bài học, ghi bảng.
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 4: Tìm hiểu việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
a. Mục tiêu: HS thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Con ong SGK trang 30 để thấy được tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy ở Việt Nam và thế giới. 
- GV yêu cầu HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ:
+ Lựa chọn một trong các chủ đề: năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy.
+ Thu thập thông tin, hình ảnh về việc khai thác, sử dụng năng lượng (theo chủ đề đã chọn) dựa vào gợi ý sau đây.
	Mục đích khai thác, sử dụng
	Thuận lợi khi khai thác, sử dụng
	Khó khăn khi khai thác, sử dụng

	
	
	


- GV mời các nhóm trưng bày tranh ảnh xung quanh lớp học và tổ chức cho HS tham quan, bình chọn sản phẩm tốt nhất. 
- GV mời đại diện nhóm làm tốt nhất thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.  
















- GV nhận xét và kết luận: Việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của con người. 
Hoạt động 5: Liên hệ thực tiễn về việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
a. Mục tiêu: HS liên hệ thực tiễn, bước đầu nhận xét về khả năng khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy ở địa phương. 
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
 Ở địa phương em có thể khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy không? Vì sao?
- GV mời đại diện 1 HS trả lời. Các HS còn lại chú ý lắng nghe và nhận xét.




- GV nhận xét. 
4.CỦNG CỐ,
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ                                                     
- Ôn tập kiến thức đã học; hoàn thành các bài tập trong VBT. 
- Về nhà tìm hiểu nội dung Bài 7. Năng lượng điện.
	
-Hs trả lời


-Hs lắng nghe.













- HS đọc nội dung mục Con ong SGK trang 30. 



- HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ.














- Các nhóm trưng bày tranh ảnh của nhóm mình. 

- Đại diện nhóm trình bày: 
	Mục đích khai thác, sử dụng
	Thuận lợi khi khai thác, sử dụng
	Khó khăn khi khai thác, sử dụng

	Sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất muối biển
	Không mất chi phí cho nguồn năng lượng; Ở Việt Nam có nắng nhiều;...
	Phụ thuộc vào sự chiếu sáng của Mặt Trời

	Sử dụng năng lượng gió để khô quần áo
	Không mất chi phí cho nguồn năng lượng
	Phụ thuộc vào thời tiết


- HS lắng nghe. 

















- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 



- HS trình bày: 
 Ở địa phương em có thể khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy. Vì bất cứ vùng miền nào cũng đều có mặt trời, gió và nước.
- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 




- HS lắng nghe và thực hiện.
- HS lắng nghe và chuẩn bị cho tiết học sau.


---------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Biết cách giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể.
· Thiết kế được Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
· Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu, bìa cứng, kéo, bút, bút màu, hồ dán, băng dính. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “An toàn khi sử dụng mạng xã hội”
https://youtu.be/wt-x9TaXK7A 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Bạn nữ đã có hành động nào gây mất an toàn cho bản thân khi sử dụng mạng? 
+ Hậu quả của việc mất an toàn trên mạng mà bạn nữ phải nhận là gì?
+ Trong trường hợp bạn nữ, nên là gì để tìm được sự trợ giúp? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Bạn nữ đã gây mất an toàn trên mạng cho bản thân thông qua việc chấp nhận lời kết bạn của người lạ, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh của mình cho đối phương. 
+ Bạn nữ đã trở thành tâm điểm của những bình luận ác ý, bất lịch sự của những người khác trên mạng khi thấy tấm hình riêng tư của bạn, 
+ Bạn nữ nên chia sẻ việc này với cha mẹ, thầy cô, hủy kết bạn với người lạ hoặc gọi điện đến tổng đài 111 – Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được một số tình huống thể hiện sự mất an toàn khi giao tiếp trên mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 10 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thực hành được những việc làm để giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 1. 
+ Nhóm 2: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 2. 
+ Nhóm 3: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 3.  
[image: ]
- GV đưa ra các câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ trong mỗi tình huống đang gặp nguy cơ nào khi giao tiếp trên mạng?
+ Nếu ở trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào để đảm bảo được an toàn khi giao tiếp trên mạng? Tại sao em lựa chọn cách xử lí như vậy? 
- GV mời đại diện 3 nhóm chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào trò chơi bạo lực, tiêu cực...
· Cách giải quyết: em sẽ từ chối lời đề nghị, hoàn thành xong bài tập rồi mới chơi cùng Nam. Trước khi truy cập, em sẽ kiểm tra xem trò chơi trực tuyến có an toàn, bảo mật không rồi mới chơi cùng bạn.
· Lí do: vì đường link bạn gửi không rõ có an toàn hay không nên cần phải cẩn thận, bảo vệ an toàn thông tin bản thân đồng thời tránh xa các trò chơi không phù hợp lứa tuổi.
+ Tình huống 2: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào hoạt động trá hình...
· Cách giải quyết: em sẽ tìm hiểu kĩ nhóm trò chuyện đó, rồi mới tham gia. Nếu cảm thấy không an toàn, em sẽ từ chối lời đề nghị của anh Tú
· Lí do: vì nhóm đó có thể phát tán thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của em đồng thời em cũng không xác minh được những người cùng nhóm đó là người tốt hay xấu.
+ Tình huống 3: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân...
· Cách giải quyết: em sẽ không ấn vào đường link đó và sẽ chặn người lạ kia để đảm bảo tình huống xấu xảy ra. 
· Lí do: vì đó có thể là đường link độc hại dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân.
- GV mời các nhóm phân vai, trình bày sắm vai xử lí tình huống trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, đưa ra cách xử lí của nhóm mình nếu khác với nhóm bạn. 
- GV mời một số HS chia sẻ những điều em học được sau khi xử lí tình huống. 
- GV kết luận: Khi giao tiếp chúng ta có thể gặp rất nhiều những nguy cơ mất an toàn như: bị sử dụng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân với mục đích xấu, bị lôi kéo vào những thứ độc hại,...Các em cần cảnh giác, cân nhắc trước mọi tình huống và luôn thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
Hoạt động 2: Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng thể hiện những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ Chuẩn bị các đồ dùng: giấy, giấy màu, bìa cứng, bút, bút màu....
+ Xác định các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
+ Trình bày các lưu ý vào cẩm nang theo ý tưởng của em. 
+ Vẽ hình minh họa hoặc trang trí thêm tạo sự sinh động cho cẩm nang. 
- GV cho HS thảo luận các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV gợi ý cho HS một số lưu ý:
+ Không giao tiếp với người lạ. 
+ Không chia sẻ các thông tin cá nhân của mình và các thành viên trong gia đình lên mạng.
+ Không chia sẻ mật khẩu với bất kì ai...
- GV cho HS xem video “Nguyên tắc sử dụng Internet an toàn cho thanh thiếu niên” để HS tham khảo thêm một số nguyên tắc giữ an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
https://youtu.be/1t0B2eMIOF0 
- GV cho HS tiến hành làm cẩm nang, khuyến khích HS thể hiện theo nhiều cách khác nhau như sơ đồ, thông điệp...
- GV mời một số HS trưng bày và giới thiệu cẩm nang với các bạn. 
- GV trình chiếu cẩm nang để HS tham khảo thêm. 
[image: ]
- GV khen ngợi sự sáng tạo của HS trong thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV kết luận: Nếu không thực hiện những lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng các em có thể gặp nhiều rủi ro và hệ quả khó lường. Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng giống như một bí kíp để các em ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày.
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là tình huống mất an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội? 
A. Nhà trường gửi thông báo điện tử cho phụ huynh. 
B. Thầy cô gửi link bài tập về nhà. 
C. Người thân bình luận về ảnh của bạn. 
D. Người lạ gửi lời mời kết bạn. 
Câu 2: Khi em thấy có dấu hiệu đáng nghi về một người lạ đối với em trên mạng, em sẽ làm gì? 
A. Liên lạc để trao đổi trực tiếp với người đó. 
B. Chặn và xóa liên lạc với người đó. 
C. Thông báo cho bố mẹ để giải quyết vấn đề. 
D. Điều tra về thông tin của người đó. 
Câu 3: Theo em, Cẩm nang an toàn khi giao tiếp có tác dụng gì? 
A. Cung cấp nguồn thông tin chính xác về nguồn gốc của vấn đề. 
B. Hỗ trợ tìm ra cách ngăn chặn vấn đề nhanh nhất. 
C. Giúp ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày. 
D. Hỗ trợ người dùng phản ứng với các tình huống trên mạng một cách chuyên nghiệp. 
Câu 4: Đâu không phải lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng? 
A. Chia sẻ những thông tin cá nhân công khai. 
B. Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng. 
C. Không trao đổi với người lạ trên mạng. 
D. Đặt mật khẩu đảm bảo tính cá nhân. 
Câu 5: Vì sao trẻ nhỏ thường là nạn nhân của những kẻ xấu trên mạng? 
A. Trẻ nhỏ thiếu sự giám sát của phụ huynh. 
B. Trẻ nhỏ còn thiếu kĩ năng và dễ bị tổn thương. 
C. Trẻ nhỏ thường xuyên tham gia các hoạt động trên mạng. 
D. Trẻ nhỏ thường xuyên để lộ thông tin trên mạng. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B


4. CỦNG CỐ,
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chia sẻ Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng với người thân. 
	





- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 







- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 










- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 











- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 














- HS lắng nghe, thực hiện.  






- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


































- HS sắm vai xử lí tình huống.



- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS làm việc cá nhân. 

- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn. 







- HS thảo luận. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS xem video. 




- HS thảo luận nhóm đôi. 


- HS trình bày. 

- HS quan sát, tham khảo. 











- HS lắng nghe, vỗ tay. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS làm việc cá nhân. 






































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT (T3+T4)
Ôn tập giữa học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Mỗi hs đọc một đoạn văn, thơ khoảng 30 tiếng chứa các vần đã học. Ngữ liệu đánh giá là các đoạn đã được đánh số thứ tự trong các bài đọc ( Nằm mờ, Hứa và làm), có thể chọn một bài đọc khác trong sách giáo khoa.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Sách giáo khoa
III.Cách thực hiện:
-Gv làm các phiếu bốc thăm ghi số các đoạn 1, 2, 3, 4 ( truyện Nằm mơ), đoạn 1, 2, 3 (truyện Hứa và làm) hoặc các đoạn của các bài đọc khác bài đã học.
- Hs lên bảng bốc thăm đoạn đọc
-Hs đọc trước lớp đoạn văn vừa bốc được.
- Gv nhận xét, đánh giá HS.
--------------------------------------------------
TOÁN
Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1141]- Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
[bookmark: bookmark1142]- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
-Thông qua việc lắp trình bày ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời về các hình đà học, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
- Phát triển các NL toán học:NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark1143]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: bookmark1144]- Một số đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
[bookmark: bookmark1145]- Một số khối hộp chữ nhật, khối lập phương bằng gỗ hoặc bằng nhựa màu sắc khác nhau.
[bookmark: bookmark1146]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark1150][bookmark: bookmark1148][bookmark: bookmark1147]1. KHỞI ĐỘNG:
- Thực hiện theo nhóm, HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, các bạn trong nhóm cầm đồ vật, chia sẻ hiểu biết về hình dạng cùa đồ vật đó.
	
-Hs lắng nghe, thực hiện

	[bookmark: bookmark1155]2.KHÁM PHÁ:
- HS thực hiện lần lượt các thao tác sau dưới sự hướng dẫn của GV:
	
HS lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau.

	- GV hướng dẫn HS quan sát một khối hộp chữ nhật, xoay, lật, chạm vào các mặt của khối hộp chữ nhật đó và nói: “Khối hộp chữ nhật”.
	- HS lấy ra một số khối hộp chữ nhật với màu sác và kích thước khác, nói: “Khối hộp chữ nhật”.

	
	- HS cầm hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật nói: “Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật”.

	- HS thực hành theo nhóm yêu cầu: xếp riêng đồ vật thành hai nhóm (các đồ vật dạng khối hộp chữ nhật, các đồ vật có dạng khối lập phương).
	- Thực hiện thao tác tương tự với khối lập phương.

	3.HOẠT ĐỘNG:
Bài 1. HS thực hiện theo cặp:
- Cho HS xem tranh và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật nào có dạng khối lập phương.
- Chắng hạn: Tủ lạnh có dạng khối hộp chữ nhật, con súc sắc có dạng khối lập phương.
	

-Hs lớp quan sát, lắng nghe.


HS có thể kể thêm các đồ vật xung quanh lớp học có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

	[bookmark: bookmark1165][bookmark: bookmark1163][bookmark: bookmark1164][bookmark: bookmark1166]Bài 2:
a,Cho HS tự đếm số khối hộp chữ nhật, khối lập phương ở mỗi hình vẽ. 
Chia sẻ kết quả. Chắng hạn: 
+Chiếc bàn gồm 5 khối hộp chữ nhật;
 + Con ngựa gồm 10 khối lập phương và 4 khối hộp chữ nhật.
	
- HS thực hiện.


	b) Cho HS suy nghĩ, sử dụng các khối hộp chữ nhật, khối lập phương để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích. 
- Mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe ý tưởng ghép hình của mình.
	- HS thực hiện.



-Hs chia sẻ với bạn hình mà mình ghép được.

	GV nhận xét, khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.
	· Hs lắng nghe, tiếp thu.

	[bookmark: bookmark1171][bookmark: bookmark1169][bookmark: bookmark1168]* Vận dụng:
Bài 3. Thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm: Kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong thực tế. 
	
- Hs thảo luận nhóm đôi, Chia sẻ trước lớp.

	[bookmark: bookmark1172][bookmark: bookmark1175][bookmark: bookmark1173]4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
[bookmark: bookmark1176]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark1177]- Về nhà, em hãy quan sát xem những đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, những đồ vật nào có dạng khối lập phương để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-Hs lắng nghe, trả lời.

-Hs lắng nghe, thực hiện.


---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Viết đúng các vần, các từ, các câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đề bài, vở ô ly
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
1. Đọc thành tiếng:
a. Đọc các vần: ăm, iêm, iêp, am, âm, ip, êm, ua, ăp, 
b. Đọc các từ ngữ: chăm chỉ, chè lam, ấm áp, bếp lửa,.
c. Đọc câu:     Mẹ mua cho bé quả dừa xiêm.
                        Bé sắp xếp số đếm đủ thứ tự.
2. Đọc hiểu:
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.
                 am hay âm  : chè l ...........;        m.......... cơm
                                                        /                               .
                 iêm hay iêp   : dừa x...........;         d.......... cá.
3.Kiểm tra viết:
1. Viết vần: om, am, iêp, em, ôp, ip, ia.
2. Viết từ: nhà rơm, hẻm nhỏ, tập vẽ, cặp da, đêm rằm, lúa nếp.
3. Viết câu:      Bé tập đếm và tập ghép chữ.
                         Bố Nam đi xe đạp đi làm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều 1A:
TOÁN
Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
-Thông qua việc lắp trình bày ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời về các hình đà học, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
- Phát triển các NL toán học:NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Một số khối hộp chữ nhật, khối lập phương bằng gỗ hoặc bằng nhựa màu sắc khác nhau.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:
- Thực hiện theo nhóm, HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, các bạn trong nhóm cầm đồ vật, chia sẻ hiểu biết về hình dạng cùa đồ vật đó.
	
-Hs lắng nghe, thực hiện

	2.KHÁM PHÁ:
- HS thực hiện lần lượt các thao tác sau dưới sự hướng dẫn của GV:
	
HS lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau.

	- GV hướng dẫn HS quan sát một khối hộp chữ nhật, xoay, lật, chạm vào các mặt của khối hộp chữ nhật đó và nói: “Khối hộp chữ nhật”.
	- HS lấy ra một số khối hộp chữ nhật với màu sác và kích thước khác, nói: “Khối hộp chữ nhật”.

	
	- HS cầm hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật nói: “Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật”.

	- HS thực hành theo nhóm yêu cầu: xếp riêng đồ vật thành hai nhóm (các đồ vật dạng khối hộp chữ nhật, các đồ vật có dạng khối lập phương).
	- Thực hiện thao tác tương tự với khối lập phương.

	3.HOẠT ĐỘNG:
Bài 1. HS thực hiện theo cặp:
- Cho HS xem tranh và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật nào có dạng khối lập phương.
- Chắng hạn: Tủ lạnh có dạng khối hộp chữ nhật, con súc sắc có dạng khối lập phương.
	

-Hs lớp quan sát, lắng nghe.


HS có thể kể thêm các đồ vật xung quanh lớp học có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

	Bài 2:
a,Cho HS tự đếm số khối hộp chữ nhật, khối lập phương ở mỗi hình vẽ. 
Chia sẻ kết quả. Chắng hạn: 
+Chiếc bàn gồm 5 khối hộp chữ nhật;
 + Con ngựa gồm 10 khối lập phương và 4 khối hộp chữ nhật.
	
- HS thực hiện.


	b) Cho HS suy nghĩ, sử dụng các khối hộp chữ nhật, khối lập phương để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích. 
- Mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe ý tưởng ghép hình của mình.
	- HS thực hiện.



-Hs chia sẻ với bạn hình mà mình ghép được.

	GV nhận xét, khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.
	· Hs lắng nghe, tiếp thu.

	* Vận dụng:
Bài 3. Thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm: Kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong thực tế. 
	
- Hs thảo luận nhóm đôi, Chia sẻ trước lớp.

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà, em hãy quan sát xem những đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, những đồ vật nào có dạng khối lập phương để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-Hs lắng nghe, trả lời.

-Hs lắng nghe, thực hiện.


-----------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Nơi em sống (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
+ Về nhận thức khoa học: 
-Giới thiệu một cách đơn giản về quang cảnh, làng xóm, đường phố và hoạt động của người dân nơi em đang sinh sống.
- Nêu được 1 số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội.
- Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.
+ Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
· Biết cách quan sát và cách đặt câu hỏi khi quan sát các hình trong bài học để phát hiện ra cảnh quan tự nhiên, vị trí của một số nơi quan trọng ở cộng đồng.
· Sử dụng được những từ phù hợp để mô tả nội dung của các hình trong bài học, qua đó nhận biết được các hoạt động sinh sống của người dân trong cộng đồng.
+Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
· Nêu và thực hiện được một số việc HS có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.
· Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo án
· SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- Lớp nghe và hát theo bài “ Quê hương tươi đẹp”
-Gv hỏi: 
+ Bài hát nhắc đến những hình ảnh nào của quê hương?
+ Từ nào trong bài hát nói lên tình cảm của mọi người đối với quê hương?
-GV nhận xét.
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu dẫn dắt vào bài: Bài hát nói đến quê hương tươi đẹp có đồng lúa xanh, núi rừng, ngàn cây và tình cảm thiết tha của mọi người đối với quê hương. Quê hương là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên cùng gia đình, bạn bè,... Bài học này sẽ giúp chúng ta có hiểu biết về nơi chúng ta đang sống, ở đó có những gì và có những ai.
( Bài: Nơi em sống)
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về nơi sống của bạn An:
- Gv hướng dẫn hs về cách quan sát một bức tranh: Quan sát tổng thể rồi mới quan sát chi tiết.
Câu hỏi gợi ý: 
-Giúp HS quan sát tổng thể:
+ Bức tranh vẽ về đề tài/ chủ đề gì? 
+ Kể tên các yếu tố tự nhiên và các công trình xây dựng ở nơi bạn AN sống được thể hiện trong bức tranh?
Giúp Hs quan sát chi tiết:
+ Trường học của bạn An được đặt ở vị trí nào trong bức tranh?
+ Bưu điện, trạm y tế xã ở đâu?
+ Người dân ở đây có thể mua bán thực phẩm, hàng hóa ở đâu?
+ Bạn An đã nói gì về nơi sống của mình?
-Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi, 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời(ngược lại)
-Gv gọi đại diện 1 số cặp chia sẻ các câu hỏi.
-Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG:
*Hoạt động 2: Tìm hiểu về nơi sống của bạn Hà:
- Hs vận dụng các câu hỏi quan sát tổng thế và quan sát chi tiết bức tranh vẽ nơi sống của bạn Hà, 1hs hỏi, 1 hs trả lời (ngược lại).
- Gv gọi đại diện 1 hs xung phong đặt câu hỏi cho cả lớp về nơi sống của bạn Hà và được chỉ định hs khác trả lời; nếu bạn đó tl đúng thì sẽ được quyền đặt câu hỏi cho bạn tiếp theo. 
*Lưu ý: Các câu hỏi không được trùng nhau.
4.CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
-Gv nhận xét tiết học, nhắc nhở hs về tìm hiểu các hoạt động của tiết 2.
	
-Hs hát


-Hs lắng nghe, trả lời.






-Hs lắng nghe, nêu tên bài.









-Hs quan sát.


-Hs lắng nghe.







-Hs lắng nghe.


-Hs lắng nghe, thực hiện.

-Đại diện 1 số cặp chia sẻ câu trả lời.
-Nhóm khác nhận xét.
-Hs lắng nghe.





-Hs lắng nghe, thực hiện.


-1Hs lên chia sẻ trước lớp.






-Hs lắng nghe, tiếp thu.


--------------------------------------------------------------
TOÁN * 1
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 10, bảng cộng trong phạm vi 10
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống  gắn vói thực tế.
- Biết viết các phép cộng trong phạm vi 10.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất 
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Tái hiện củng cố
1. Kiểm tra
- Cho HS nối tiếp nêu các phép cộng trong phạm vi 10 .
- Nhận xét.
2. Bài mới.
a) Giới thiệu bài.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 1(36): Số?
 - GV nêu yêu cầu.
 -  Hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK
+ Cho HS đếm rồi viết phép tính vào VBT
- Gọi HS nêu phép tính
- Cho HS nhận xét, GV kết luận, khen ngợi
* Bài 2(36): Số (Theo mẫu)
- Cho HS quan sát mô hình trong VBT, phát hiện và nêu cách làm  
- Gọi HS báo cáo 
- GV chốt kết quả đúng, củng cố bảng cộng
* Bài 3(36): Tính
- Cho HS Tự làm bài vào vở
- Theo dõi giúp đỡ
- Nhận xét, kết luận, củng cố bảng cộng 6,7,8,10. Cho cả lớp đọc lại 
- Nhận xét
* Bài 4(37):Viết số thích họp và ô trống để được phép tính có kế quả
- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS quan sát tranh trong VBT
- Gọi HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, kết luận
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhắc lại  nội dung tiết học
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	

- Một số HS:……………………..



- HS nghe


- HS nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát.
+ Đếm số con cá, số cái nấm  rồi viết số vào ô trống
- HS theo dõi

- HS quan sát, thực hiện theo yêu cầu
- Từng HS đọc bài làm
- HS nghe, ghi nhớ

- HS làm các phép tính trong VBT
- 3 em lên bảng làm, lớp nhân xét
- HS quan sát tranh, trả lời, khoanh vào hình cậu bé ở phía trước cái cây.
- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu
- Quan sát hình đoàn tàu, viết số vào các phép tính ô trống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


- HS lắng nghe
- HS nghe
- Thực hiện


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B):
Thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT(6,7)
Ôn tập giữa học kì I -(Đọc hiểu, viết - Bài luyện tâp)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
-Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Nhớ quy tắc chính tả c/k, làm đúng bài tập điền chữ c/k.
- Chép đúng câu văn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-VBT Tiếng Việt, sgk, vở ô li.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1.Giới thiệu bài: Gv giới thiệu các em sẽ luyện tập, làm bài kiểm tra viết trong sgk. 
2.Luyện tập:
a, Giải thích đề, chuẩn bị làm bài.
*Phần A- Đọc:
- Gv nêu yêu cầu BT 1 (Nối từ ngữ với hình), hướng dẫn cách làm bài.
- HS đọc thầm từng từ ngữ, nối từng từ ngữ với hình tương ứng.
- Gv nêu yêu cầu của BT 2( đọc thầm truyện Cò và quạ, sau đó làm bài tập ghép từ ngữ(bên trái) với từ ngữ tương ứng(bên phải) để tạo thành câu.
- Gv hướng dẫn đọc từng câu, đọc cả bài Cò và quạ.
*Phần B-Viết:
- BT 1: Gv nêu yêu cầu: Điền chữ: c hay k?, nhắc hs ghi nhớ quy tắc chính tả để điền đúng c hay k vào chỗ trống.
-BT 2: GV viết lên bảng phụ câu cần tập chép; nêu yêu cầu.
- Gv nhắc hs cần chép lại chính xác, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đủ các chữ trong câu.
*Hs làm bài:
- HS làm bài vào VBT.
- Gv chữa bài, chốt câu trả lời đúng.
3.Củng cố, dặn dò:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương những học sinh làm bài tốt.
-------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Biết cách giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể.
· Thiết kế được Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
· Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu, bìa cứng, kéo, bút, bút màu, hồ dán, băng dính. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “An toàn khi sử dụng mạng xã hội”
https://youtu.be/wt-x9TaXK7A 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Bạn nữ đã có hành động nào gây mất an toàn cho bản thân khi sử dụng mạng? 
+ Hậu quả của việc mất an toàn trên mạng mà bạn nữ phải nhận là gì?
+ Trong trường hợp bạn nữ, nên là gì để tìm được sự trợ giúp? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Bạn nữ đã gây mất an toàn trên mạng cho bản thân thông qua việc chấp nhận lời kết bạn của người lạ, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh của mình cho đối phương. 
+ Bạn nữ đã trở thành tâm điểm của những bình luận ác ý, bất lịch sự của những người khác trên mạng khi thấy tấm hình riêng tư của bạn, 
+ Bạn nữ nên chia sẻ việc này với cha mẹ, thầy cô, hủy kết bạn với người lạ hoặc gọi điện đến tổng đài 111 – Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được một số tình huống thể hiện sự mất an toàn khi giao tiếp trên mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 10 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thực hành được những việc làm để giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 1. 
+ Nhóm 2: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 2. 
+ Nhóm 3: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 3.  
[image: ]
- GV đưa ra các câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ trong mỗi tình huống đang gặp nguy cơ nào khi giao tiếp trên mạng?
+ Nếu ở trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào để đảm bảo được an toàn khi giao tiếp trên mạng? Tại sao em lựa chọn cách xử lí như vậy? 
- GV mời đại diện 3 nhóm chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào trò chơi bạo lực, tiêu cực...
· Cách giải quyết: em sẽ từ chối lời đề nghị, hoàn thành xong bài tập rồi mới chơi cùng Nam. Trước khi truy cập, em sẽ kiểm tra xem trò chơi trực tuyến có an toàn, bảo mật không rồi mới chơi cùng bạn.
· Lí do: vì đường link bạn gửi không rõ có an toàn hay không nên cần phải cẩn thận, bảo vệ an toàn thông tin bản thân đồng thời tránh xa các trò chơi không phù hợp lứa tuổi.
+ Tình huống 2: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào hoạt động trá hình...
· Cách giải quyết: em sẽ tìm hiểu kĩ nhóm trò chuyện đó, rồi mới tham gia. Nếu cảm thấy không an toàn, em sẽ từ chối lời đề nghị của anh Tú
· Lí do: vì nhóm đó có thể phát tán thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của em đồng thời em cũng không xác minh được những người cùng nhóm đó là người tốt hay xấu.
+ Tình huống 3: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân...
· Cách giải quyết: em sẽ không ấn vào đường link đó và sẽ chặn người lạ kia để đảm bảo tình huống xấu xảy ra. 
· Lí do: vì đó có thể là đường link độc hại dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân.
- GV mời các nhóm phân vai, trình bày sắm vai xử lí tình huống trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, đưa ra cách xử lí của nhóm mình nếu khác với nhóm bạn. 
- GV mời một số HS chia sẻ những điều em học được sau khi xử lí tình huống. 
- GV kết luận: Khi giao tiếp chúng ta có thể gặp rất nhiều những nguy cơ mất an toàn như: bị sử dụng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân với mục đích xấu, bị lôi kéo vào những thứ độc hại,...Các em cần cảnh giác, cân nhắc trước mọi tình huống và luôn thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
Hoạt động 2: Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng thể hiện những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ Chuẩn bị các đồ dùng: giấy, giấy màu, bìa cứng, bút, bút màu....
+ Xác định các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
+ Trình bày các lưu ý vào cẩm nang theo ý tưởng của em. 
+ Vẽ hình minh họa hoặc trang trí thêm tạo sự sinh động cho cẩm nang. 
- GV cho HS thảo luận các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV gợi ý cho HS một số lưu ý:
+ Không giao tiếp với người lạ. 
+ Không chia sẻ các thông tin cá nhân của mình và các thành viên trong gia đình lên mạng.
+ Không chia sẻ mật khẩu với bất kì ai...
- GV cho HS xem video “Nguyên tắc sử dụng Internet an toàn cho thanh thiếu niên” để HS tham khảo thêm một số nguyên tắc giữ an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
https://youtu.be/1t0B2eMIOF0 
- GV cho HS tiến hành làm cẩm nang, khuyến khích HS thể hiện theo nhiều cách khác nhau như sơ đồ, thông điệp...
- GV mời một số HS trưng bày và giới thiệu cẩm nang với các bạn. 
- GV trình chiếu cẩm nang để HS tham khảo thêm. 
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- GV khen ngợi sự sáng tạo của HS trong thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV kết luận: Nếu không thực hiện những lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng các em có thể gặp nhiều rủi ro và hệ quả khó lường. Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng giống như một bí kíp để các em ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày.
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là tình huống mất an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội? 
A. Nhà trường gửi thông báo điện tử cho phụ huynh. 
B. Thầy cô gửi link bài tập về nhà. 
C. Người thân bình luận về ảnh của bạn. 
D. Người lạ gửi lời mời kết bạn. 
Câu 2: Khi em thấy có dấu hiệu đáng nghi về một người lạ đối với em trên mạng, em sẽ làm gì? 
A. Liên lạc để trao đổi trực tiếp với người đó. 
B. Chặn và xóa liên lạc với người đó. 
C. Thông báo cho bố mẹ để giải quyết vấn đề. 
D. Điều tra về thông tin của người đó. 
Câu 3: Theo em, Cẩm nang an toàn khi giao tiếp có tác dụng gì? 
A. Cung cấp nguồn thông tin chính xác về nguồn gốc của vấn đề. 
B. Hỗ trợ tìm ra cách ngăn chặn vấn đề nhanh nhất. 
C. Giúp ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày. 
D. Hỗ trợ người dùng phản ứng với các tình huống trên mạng một cách chuyên nghiệp. 
Câu 4: Đâu không phải lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng? 
A. Chia sẻ những thông tin cá nhân công khai. 
B. Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng. 
C. Không trao đổi với người lạ trên mạng. 
D. Đặt mật khẩu đảm bảo tính cá nhân. 
Câu 5: Vì sao trẻ nhỏ thường là nạn nhân của những kẻ xấu trên mạng? 
A. Trẻ nhỏ thiếu sự giám sát của phụ huynh. 
B. Trẻ nhỏ còn thiếu kĩ năng và dễ bị tổn thương. 
C. Trẻ nhỏ thường xuyên tham gia các hoạt động trên mạng. 
D. Trẻ nhỏ thường xuyên để lộ thông tin trên mạng. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B


4. CỦNG CỐ,
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chia sẻ Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng với người thân. 
	





- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 







- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 










- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 











- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 














- HS lắng nghe, thực hiện.  






- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


































- HS sắm vai xử lí tình huống.



- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS làm việc cá nhân. 

- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn. 







- HS thảo luận. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS xem video. 




- HS thảo luận nhóm đôi. 


- HS trình bày. 

- HS quan sát, tham khảo. 











- HS lắng nghe, vỗ tay. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS làm việc cá nhân. 






































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



---------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Nơi em sống (T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
+ Về nhận thức khoa học: 
-Giới thiệu một cách đơn giản về quang cảnh, làng xóm, đường phố và hoạt động của người dân nơi em đang sinh sống.
- Nêu được 1 số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội.
- Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.
+ Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
· Biết cách quan sát và cách đặt câu hỏi khi quan sát các hình trong bài học để phát hiện ra cảnh quan tự nhiên, vị trí của một số nơi quan trọng ở cộng đồng.
· Sử dụng được những từ phù hợp để mô tả nội dung của các hình trong bài học, qua đó nhận biết được các hoạt động sinh sống của người dân trong cộng đồng.
+Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
· Nêu và thực hiện được một số việc HS có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.
· Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo án
· SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
+Kiểm tra bài cũ: Nơi sống của bạn An và bạn Hà có gì giống và khác nhau?
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài học.
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 3: Tìm hiểu về nơi sống của em:
- Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi (1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời).
+ Nhà bạn ở đâu?
+ Theo bạn, nơi chúng mình sống có giống với nơi sống của bạn An và bạn Hà không? Giống ở chỗ nào?
+ Gia đình bạn thường mua thức ăn, đồ uống ở đâu?
+Ngày nghỉ bạn thường được bố mẹ đưa đi chơi ở đâu?
+ Bạn có thể giới thiệu một địa điểm nổi bật mà bạn thích đến đó?
+ Hãy nói về tình cảm của bạn đối với nơi bạn sống?
-Gv gọi 1 hs lên cho lớp chia sẻ: nhóm trưởng đặt câu hỏi với cả lớp về cảnh vật và hoạt động của con người ở nơi các em đang sống và được chỉ định HS khác trả lời.
-gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*Hoạt động 4: Đóng vai: hướng dẫn viên du lịch” 
 -Gv yêu cầu nhóm trưởng cho lớp tập hợp, sắp xếp những tranh ảnh của nhóm và xây dựng nội dung giới thiệu về nơi sống của mình.
- Trong nhóm cử ra một hoặc hai, ba bạn cùng đóng vai” “Hướng dẫn viên du lịch” dựa trên những hình ảnh của nhóm đã sưu tầm được và phân công nhau trình bày từng nội dung; những bạn này sẽ tập trung trình bày trong nhóm trước khi trình bày với lớp, các bạn còn lại có thể đặt câu hỏi với “ hướng dẫn viên”.
-Gv gọi lần lượt các nhóm đóng vai “ hướng dẫn viên du lịch “ để giới thiệu nơi sống của mình và nhận xét, góp ý lẫn nhau. Sau đó, cả lớp bình bầu xem nhóm nào sưu tầm được nhiều tranh ảnh, sắp xếp đẹp, giới thiệu được điểm nổi bật về cảnh vật và hoạt động của con người cũng như thể hiện được tình cảm của các em đối với nơi sống của mình.
-Gv nhận xét, đánh giá phần đóng vai của các nhóm.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc nhở hs về tìm hiểu tiết 3.
	
-Một số hs trả lời.


-Hs lắng nghe.



-Hs thảo luận nhóm đôi.







-Hs lắng nghe.





-Nhóm trưởng cho lớp chia sẻ.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Nhóm trưởng và lớp lắng nghe, thực hiện.


-Hs lắng nghe, thực hiện.





-Các nhóm lần lượt lên đóng vai.




-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Hs lắng nghe, thực hiện.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1A):
Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT (8,9)
Ôn tập giữa học kì I -(Đọc hiểu, viết - Bài kiểm tra)
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe - viết đúng từ, đúng câu văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
Phần A. Kiểm tra đọc
 I.  Đọc thành tiếng:
1. Đọc vần:
	em
	yêm
	ôm
	am
	ip
	âm
	ap
	êp
	ăm
	âp

	om
	ơp
	ăp
	ôp
	iêp
	ep
	im
	iêm
	op
	ơm

	êm
	ua
	ưa
	ia


	bờm ngựa
	họp lớp
	yếm đỏ
	dừa xiêm
	diếp cá
	hộp sữa

	trẻ em
	cặp da
	quả trám
	tập múa
	ngõ hẹp 
	múa kiếm


2. Đọc từ:



3) Đọc câu:   
[bookmark: _GoBack]    Bà cho bé chú cá chép nhỏ. Bé đem về nhà thả ở bể cá. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá chép nhỏ.
II. Đọc hiểu:
1. Nối: 

	Bé Hà
	
	có tiệm trà đá.



	Ngõ nhà bà
	
	nhớ bà.



2. Điền vào chỗ chấm:
	a. Điền c hay k ?
	.....ái   .....éo
	.....ua bể


	b. Điền iêm hay iêp ?
	que d .....
	 d ........ cá



Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)
Giáo viên đọc cho học sinh viết:  
· iêp, yêm, am, ơm, ip, ăp, ip, êp, ưa, em.
· Bà mua cho bé Nga yếm đỏ.
· Bố mua cho bé Hà cặp da.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Chiều (5B):
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Biết cách giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể.
· Thiết kế được Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
· Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu, bìa cứng, kéo, bút, bút màu, hồ dán, băng dính. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “An toàn khi sử dụng mạng xã hội”
https://youtu.be/wt-x9TaXK7A 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Bạn nữ đã có hành động nào gây mất an toàn cho bản thân khi sử dụng mạng? 
+ Hậu quả của việc mất an toàn trên mạng mà bạn nữ phải nhận là gì?
+ Trong trường hợp bạn nữ, nên là gì để tìm được sự trợ giúp? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Bạn nữ đã gây mất an toàn trên mạng cho bản thân thông qua việc chấp nhận lời kết bạn của người lạ, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh của mình cho đối phương. 
+ Bạn nữ đã trở thành tâm điểm của những bình luận ác ý, bất lịch sự của những người khác trên mạng khi thấy tấm hình riêng tư của bạn, 
+ Bạn nữ nên chia sẻ việc này với cha mẹ, thầy cô, hủy kết bạn với người lạ hoặc gọi điện đến tổng đài 111 – Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được một số tình huống thể hiện sự mất an toàn khi giao tiếp trên mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 10 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Thực hành giao tiếp an toàn trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thực hành được những việc làm để giao tiếp an toàn trên mạng trong một số tình huống cụ thể. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 1. 
+ Nhóm 2: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 2. 
+ Nhóm 3: Đọc và đóng vai xử lí tình huống 3.  
[image: ]
- GV đưa ra các câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ trong mỗi tình huống đang gặp nguy cơ nào khi giao tiếp trên mạng?
+ Nếu ở trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào để đảm bảo được an toàn khi giao tiếp trên mạng? Tại sao em lựa chọn cách xử lí như vậy? 
- GV mời đại diện 3 nhóm chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào trò chơi bạo lực, tiêu cực...
· Cách giải quyết: em sẽ từ chối lời đề nghị, hoàn thành xong bài tập rồi mới chơi cùng Nam. Trước khi truy cập, em sẽ kiểm tra xem trò chơi trực tuyến có an toàn, bảo mật không rồi mới chơi cùng bạn.
· Lí do: vì đường link bạn gửi không rõ có an toàn hay không nên cần phải cẩn thận, bảo vệ an toàn thông tin bản thân đồng thời tránh xa các trò chơi không phù hợp lứa tuổi.
+ Tình huống 2: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ, lôi kéo vào hoạt động trá hình...
· Cách giải quyết: em sẽ tìm hiểu kĩ nhóm trò chuyện đó, rồi mới tham gia. Nếu cảm thấy không an toàn, em sẽ từ chối lời đề nghị của anh Tú
· Lí do: vì nhóm đó có thể phát tán thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của em đồng thời em cũng không xác minh được những người cùng nhóm đó là người tốt hay xấu.
+ Tình huống 3: 
· Nguy cơ: lừa đảo trên mạng, lộ thông tin cá nhân...
· Cách giải quyết: em sẽ không ấn vào đường link đó và sẽ chặn người lạ kia để đảm bảo tình huống xấu xảy ra. 
· Lí do: vì đó có thể là đường link độc hại dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân.
- GV mời các nhóm phân vai, trình bày sắm vai xử lí tình huống trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, đưa ra cách xử lí của nhóm mình nếu khác với nhóm bạn. 
- GV mời một số HS chia sẻ những điều em học được sau khi xử lí tình huống. 
- GV kết luận: Khi giao tiếp chúng ta có thể gặp rất nhiều những nguy cơ mất an toàn như: bị sử dụng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân với mục đích xấu, bị lôi kéo vào những thứ độc hại,...Các em cần cảnh giác, cân nhắc trước mọi tình huống và luôn thực hành giao tiếp an toàn trên mạng. 
Hoạt động 2: Làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS làm Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng thể hiện những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ Chuẩn bị các đồ dùng: giấy, giấy màu, bìa cứng, bút, bút màu....
+ Xác định các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
+ Trình bày các lưu ý vào cẩm nang theo ý tưởng của em. 
+ Vẽ hình minh họa hoặc trang trí thêm tạo sự sinh động cho cẩm nang. 
- GV cho HS thảo luận các lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV gợi ý cho HS một số lưu ý:
+ Không giao tiếp với người lạ. 
+ Không chia sẻ các thông tin cá nhân của mình và các thành viên trong gia đình lên mạng.
+ Không chia sẻ mật khẩu với bất kì ai...
- GV cho HS xem video “Nguyên tắc sử dụng Internet an toàn cho thanh thiếu niên” để HS tham khảo thêm một số nguyên tắc giữ an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
https://youtu.be/1t0B2eMIOF0 
- GV cho HS tiến hành làm cẩm nang, khuyến khích HS thể hiện theo nhiều cách khác nhau như sơ đồ, thông điệp...
- GV mời một số HS trưng bày và giới thiệu cẩm nang với các bạn. 
- GV trình chiếu cẩm nang để HS tham khảo thêm. 
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- GV khen ngợi sự sáng tạo của HS trong thiết kế Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng. 
- GV kết luận: Nếu không thực hiện những lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng các em có thể gặp nhiều rủi ro và hệ quả khó lường. Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng giống như một bí kíp để các em ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày.
*Tích hợp quyền con người: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là tình huống mất an toàn khi giao tiếp trên mạng xã hội? 
A. Nhà trường gửi thông báo điện tử cho phụ huynh. 
B. Thầy cô gửi link bài tập về nhà. 
C. Người thân bình luận về ảnh của bạn. 
D. Người lạ gửi lời mời kết bạn. 
Câu 2: Khi em thấy có dấu hiệu đáng nghi về một người lạ đối với em trên mạng, em sẽ làm gì? 
A. Liên lạc để trao đổi trực tiếp với người đó. 
B. Chặn và xóa liên lạc với người đó. 
C. Thông báo cho bố mẹ để giải quyết vấn đề. 
D. Điều tra về thông tin của người đó. 
Câu 3: Theo em, Cẩm nang an toàn khi giao tiếp có tác dụng gì? 
A. Cung cấp nguồn thông tin chính xác về nguồn gốc của vấn đề. 
B. Hỗ trợ tìm ra cách ngăn chặn vấn đề nhanh nhất. 
C. Giúp ghi nhớ và áp dụng khi giao tiếp trên mạng trong cuộc sống hằng ngày. 
D. Hỗ trợ người dùng phản ứng với các tình huống trên mạng một cách chuyên nghiệp. 
Câu 4: Đâu không phải lưu ý để đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng? 
A. Chia sẻ những thông tin cá nhân công khai. 
B. Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng. 
C. Không trao đổi với người lạ trên mạng. 
D. Đặt mật khẩu đảm bảo tính cá nhân. 
Câu 5: Vì sao trẻ nhỏ thường là nạn nhân của những kẻ xấu trên mạng? 
A. Trẻ nhỏ thiếu sự giám sát của phụ huynh. 
B. Trẻ nhỏ còn thiếu kĩ năng và dễ bị tổn thương. 
C. Trẻ nhỏ thường xuyên tham gia các hoạt động trên mạng. 
D. Trẻ nhỏ thường xuyên để lộ thông tin trên mạng. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B


4. CỦNG CỐ,
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chia sẻ Cẩm nang an toàn khi giao tiếp trên mạng với người thân. 
	





- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 







- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 










- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 











- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 














- HS lắng nghe, thực hiện.  






- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


































- HS sắm vai xử lí tình huống.



- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS làm việc cá nhân. 

- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn. 







- HS thảo luận. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS xem video. 




- HS thảo luận nhóm đôi. 


- HS trình bày. 

- HS quan sát, tham khảo. 











- HS lắng nghe, vỗ tay. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS làm việc cá nhân. 






































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.
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Sáng (1B):
Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024
TOÁN 3
Làm quen với Phép trừ- Dấu trừ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Làm quen với phép trừ qua các tình huống có thao tác bớt, nhận biết cách sử dụng các dấu (-, =).
· [bookmark: bookmark=id.1bz5f5e]Nhận biết ý nghĩa của phép trừ (với nghĩa bớt) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
· [bookmark: bookmark=id.3vysxt7]Phát triển các NL toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
- HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau (theo cặp hoặc nhóm bàn):
- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.

2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài học, ghi bảng.
3.HOẠT ĐỘNG:
- GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Bớt đi... Còn ... 




-Hoạt động cả lớp:
- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện.
- GV giới thiệu phép trừ, dấu trừ
- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 5-2 = 3.
- Củng cố kiến thức mới:

- GV nêu tình huống khác, 

*THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP:
Bài 1: Cá nhân 
-Gv nêu yêu cầu
-Hướng dẫn hs làm bài.
-Hs làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo.
· GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu khi nói về các bức tranh: Có... Bớt đi... Còn...
-Gv gọi 1 số hs trình bày bài làm.
-Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
Bài 2. Cá nhân 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn cách làm.
- Hs làm bài cá nhân.


-Gv gọi 1 số hs chia sẻ kết quả vừa tìm được.


-Gv nhận xét câu trả lời. Chốt câu trả lời đúng.
Bài 3. Cá nhân 
-Gv nêu yêu cầu bài.
-Y/c học sinh thảo luận nhóm đôi tìm phép tính thích hợp với từng tranh.
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét câu trả lời nhóm bạn.
-Gv nhận xét, chữa bài.
*Vận dụng:
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn, 
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
Bài hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-Quan sát bức tranh tình huống.


- Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh, chẳng hạn: Có 5 con chim đậu trên cây. Có 2 con bay đi. Trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

-Hs lắng nghe.

-HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
Lấy ra 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
HS nói, chẳng hạn: “Có 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Còn lại 3 que tính”.
· HS làm tương tự với các chấm tròn: Lấy ra 5 chấm tròn. Bớt đi 2 chấm tròn. Hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn?

HS nghe: nhìn 5-2 = 3; đọc năm trừ hai bằng ba.
HS đặt phép trừ tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. 
Theo nhóm (bàn), HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ.

· HS làm bài 1: HS quan sát tranh, 
· Đọc phép tính và nêu số thích họp ở ô dấu ? rồi ghi phép tính 3-1=2 vào vở.
· Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tưong ứng. Chia sẻ trước lớp.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ; 
- Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. 
- HS quan sát các tranh vẽ, nêu phép tính phù hợp với mỗi tranh vẽ dựa trên sơ đồ đã cho, suy nghĩ và kể cho bạn nghe một tình huống theo mỗi tranh vẽ. Chia sẻ trước lớp.
- 
-Hs lắng nghe, chữa bài.


-Hs lắng nghe.
-Hs thảo luận nhóm đôi.

-Đại diện 1 số nhóm chia sẻ kết quả.

-nhóm khác nhận xét.
- Hs lắng nghe, chữa bài.

-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn



-Hs trả lời.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


---------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Nơi em sống (T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
+ Về nhận thức khoa học: 
-Giới thiệu một cách đơn giản về quang cảnh, làng xóm, đường phố và hoạt động của người dân nơi em đang sinh sống.
- Nêu được 1 số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội.
- Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.
+ Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
· Biết cách quan sát và cách đặt câu hỏi khi quan sát các hình trong bài học để phát hiện ra cảnh quan tự nhiên, vị trí của một số nơi quan trọng ở cộng đồng.
· Sử dụng được những từ phù hợp để mô tả nội dung của các hình trong bài học, qua đó nhận biết được các hoạt động sinh sống của người dân trong cộng đồng.
+Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
· Nêu và thực hiện được một số việc HS có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.
· Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Giáo án
· SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
+Kiểm tra bài cũ: Nơi sống của bạn An và bạn Hà có gì giống và khác nhau?
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài học.
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 3: Tìm hiểu về nơi sống của em:
- Gv y/c hs thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi (1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời).
+ Nhà bạn ở đâu?
+ Theo bạn, nơi chúng mình sống có giống với nơi sống của bạn An và bạn Hà không? Giống ở chỗ nào?
+ Gia đình bạn thường mua thức ăn, đồ uống ở đâu?
+Ngày nghỉ bạn thường được bố mẹ đưa đi chơi ở đâu?
+ Bạn có thể giới thiệu một địa điểm nổi bật mà bạn thích đến đó?
+ Hãy nói về tình cảm của bạn đối với nơi bạn sống?
-Gv gọi 1 hs lên cho lớp chia sẻ: nhóm trưởng đặt câu hỏi với cả lớp về cảnh vật và hoạt động của con người ở nơi các em đang sống và được chỉ định HS khác trả lời.
-gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*Hoạt động 4: Đóng vai: hướng dẫn viên du lịch” 
 -Gv yêu cầu nhóm trưởng cho lớp tập hợp, sắp xếp những tranh ảnh của nhóm và xây dựng nội dung giới thiệu về nơi sống của mình.
- Trong nhóm cử ra một hoặc hai, ba bạn cùng đóng vai” “Hướng dẫn viên du lịch” dựa trên những hình ảnh của nhóm đã sưu tầm được và phân công nhau trình bày từng nội dung; những bạn này sẽ tập trung trình bày trong nhóm trước khi trình bày với lớp, các bạn còn lại có thể đặt câu hỏi với “ hướng dẫn viên”.
-Gv gọi lần lượt các nhóm đóng vai “ hướng dẫn viên du lịch “ để giới thiệu nơi sống của mình và nhận xét, góp ý lẫn nhau. Sau đó, cả lớp bình bầu xem nhóm nào sưu tầm được nhiều tranh ảnh, sắp xếp đẹp, giới thiệu được điểm nổi bật về cảnh vật và hoạt động của con người cũng như thể hiện được tình cảm của các em đối với nơi sống của mình.
-Gv nhận xét, đánh giá phần đóng vai của các nhóm.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc nhở hs về tìm hiểu tiết 3.
	
-Một số hs trả lời.


-Hs lắng nghe.



-Hs thảo luận nhóm đôi.







-Hs lắng nghe.





-Nhóm trưởng cho lớp chia sẻ.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Nhóm trưởng và lớp lắng nghe, thực hiện.


-Hs lắng nghe, thực hiện.





-Các nhóm lần lượt lên đóng vai.




-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Hs lắng nghe, thực hiện.


----------------------------------------------------------
TOÁN * 3
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 10, bảng cộng trong phạm vi 10
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống  gắn vói thực tế.
- Biết viết các phép cộng trong phạm vi 10.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất 
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Vận dụng, phát triển
1. Kiểm tra
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 9(38): Tô màu (theo mẫu) rồi viết số thích hợp vào ô trống
- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình
- HD học sinh làm bài
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
10 = 7 + 3 ;   10 = 8 + 2    ; 10 = 9 + 1
- Nhận xét, khen ngợi
* Bài 10(39): 
- Yêu cầu: Khoanh vào hai số đứng cạnh nhau có thê tạo thành phép cộng có kết quả  bằng 10
- Cho HS trao đổi cặp, làm bài
 - GV theo dõi, giúp đỡ HS
- Gọi từng cặp báo cáo
- Nhận xét, khen ngợi
* Bài 11(39): Số?
- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS quan sát sơ đồ, hướng dẫn yêu cầu
 - Gọi HSHTT trả lời
- G quan sát, nhận xét:
1 + 7 + 2 = 10
1 + 6 + 3 = 10
2 +  3 + 5 = 10
- Củng cố phép cộng trong phạm vi 10
3. Củng cố- dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS quan sát hình vẽ 
- HS tô màu theo mẫu, rồi viết số thích hợp vào ô trống



- HS nhắc lại yêu cầu

- HS trao đổi cặp, làm bài
- Từng cặp nối tiếp trình bày
- Lớp theo dõi, nhận xét


- HSNK làm bài
- HS nhắc lại yêu cầu
- HS theo dõi
- HS nêu đáp án
- Lớp theo dõi

- HS lắng nghe


- HS nhắc lại nội dung bài học
- HS theo dõi
- HS thực hiện.


-------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Viết đúng các vần, các từ, các câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đề bài, vở ô ly
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
1. Đọc thành tiếng:
a. Đọc các vần: ăm, iêm, iêp, am, âm, ip, êm, ua, ăp, 
b. Đọc các từ ngữ: chăm chỉ, chè lam, ấm áp, bếp lửa,.
c. Đọc câu:     Mẹ mua cho bé quả dừa xiêm.
                        Bé sắp xếp số đếm đủ thứ tự.
2. Đọc hiểu:
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.
                 am hay âm  : chè l ...........;        m.......... cơm
                                                        /                               .
                 iêm hay iêp   : dừa x...........;         d.......... cá.
3.Kiểm tra viết:
1. Viết vần: om, am, iêp, em, ôp, ip, ia.
2. Viết từ: nhà rơm, hẻm nhỏ, tập vẽ, cặp da, đêm rằm, lúa nếp.
3. Viết câu:      Bé tập đếm và tập ghép chữ.
                         Bố Nam đi xe đạp đi làm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN * 3
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về phép cộng trong phạm vi 10, bảng cộng trong phạm vi 10
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống  gắn vói thực tế.
- Biết viết các phép cộng trong phạm vi 10.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất 
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Vận dụng, phát triển
1. Kiểm tra
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 9(38): Tô màu (theo mẫu) rồi viết số thích hợp vào ô trống
- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình
- HD học sinh làm bài
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
10 = 7 + 3 ;   10 = 8 + 2    ; 10 = 9 + 1
- Nhận xét, khen ngợi
* Bài 10(39): 
- Yêu cầu: Khoanh vào hai số đứng cạnh nhau có thê tạo thành phép cộng có kết quả  bằng 10
- Cho HS trao đổi cặp, làm bài
 - GV theo dõi, giúp đỡ HS
- Gọi từng cặp báo cáo
- Nhận xét, khen ngợi
* Bài 11(39): Số?
- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS quan sát sơ đồ, hướng dẫn yêu cầu
 - Gọi HSHTT trả lời
- G quan sát, nhận xét:
1 + 7 + 2 = 10
1 + 6 + 3 = 10
2 +  3 + 5 = 10
- Củng cố phép cộng trong phạm vi 10
3. Củng cố- dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS quan sát hình vẽ 
- HS tô màu theo mẫu, rồi viết số thích hợp vào ô trống





- HS nhắc lại yêu cầu

- HS trao đổi cặp, làm bài
- Từng cặp nối tiếp trình bày
- Lớp theo dõi, nhận xét


- HSNK làm bài
- HS nhắc lại yêu cầu
- HS theo dõi
- HS nêu đáp án
- Lớp theo dõi

- HS lắng nghe


- HS nhắc lại nội dung bài học
- HS theo dõi
- HS thực hiện.


-----------------------------------------------------
(1C):
TIẾNG VIỆT (11,12)
Ôn tập giữa học kì I(Luyện làm bài kiểm tra)
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe - viết đúng từ, đúng câu văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
Phần A. Kiểm tra đọc
 I.  Đọc thành tiếng:
1. Đọc vần:
	em
	yêm
	ôm
	am
	ip
	âm
	ap
	êp
	ăm
	âp

	om
	ơp
	ăp
	ôp
	iêp
	ep
	im
	iêm
	op
	ơm

	êm
	ua
	ưa
	ia


	bờm ngựa
	họp lớp
	yếm đỏ
	dừa xiêm
	diếp cá
	hộp sữa

	trẻ em
	cặp da
	quả trám
	tập múa
	ngõ hẹp 
	múa kiếm


2. Đọc từ:



3) Đọc câu:   
                Bà cho bé chú cá chép nhỏ. Bé đem về nhà thả ở bể cá. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá chép nhỏ.
II. Đọc hiểu:
2. Nối: 

	Bé Hà
	
	có tiệm trà đá.



	Ngõ nhà bà
	
	nhớ bà.



2. Điền vào chỗ chấm:
	a. Điền c hay k ?
	.....ái   .....éo
	.....ua bể


	b. Điền iêm hay iêp ?
	que d .....
	 d ........ cá



Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)
Giáo viên đọc cho học sinh viết:  
· iêp, yêm, am, ơm, ip, ăp, ip, êp, ưa, em.
· Bà mua cho bé Nga yếm đỏ.
· Bố mua cho bé Hà cặp da.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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